
  

UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:  177 /QĐ-SKHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày  10  tháng 11 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” 

cho sản phẩm cà phê của tỉnh Gia Lai 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 36/2009/QH12 ngày 

19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, 

Luật Sở hữu trí tuệ số 42/2019/QH14 ngày 14/6/2019;  Luật Sở hữu trí tuệ sửa 

đổi năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ 

quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ; 

Căn cứ Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 01/03/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Gia Lai quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 5372/QĐ-SHTT ngày 10/11/2022 của Cục trưởng 

Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà 

phê của tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 260/QĐ-SKHCN ngày 24/11/2022 của Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho sản phẩm cà phê của tỉnh Gia Lai; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở và Trưởng phòng Quản lý Công 

nghệ và Sở hữu trí tuệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” cho 

11 tổ chức (có danh sách kèm theo). 

Chỉ dẫn địa lý: Gia Lai. 

Sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý: Cà phê. 

Điều 2. Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ mở sổ theo dõi việc 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng Chỉ dẫn địa lý “Gia Lai” của tổ chức, cá 
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nhân và công bố trên Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ trong 

thời hạn mười ngày (10) kể từ ngày ký quyết định cấp. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí 

tuệ, các tổ chức, cá nhân có liên quan và chủ giấy chứng nhận chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, VP, QLCN&SHTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Nam Hải 

 



  

Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN  

SỬ DỤNG CHỈ DẪN ĐỊA LÝ “GIA LAI” CHO SẢN PHẨM CÀ PHÊ 

(Kèm theo Quyết định số:  177/QĐ/SKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2023 

của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) 

 

STT TÊN TỔ CHỨC ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI 

1 
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN BAKA 

Thôn Chư Hậu 5, xã 

Ia Yok, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

0982790316 

2 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN SẢN XUẤT VÀ 

DỊCH VỤ TAM BA 

117 Trần Phú, 

phường Diên Hồng, 

thành phố Pleiku, 

tỉnh Gia Lai 

02693 824444 

3 
CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC 

VIỆN CAFE VIỆT NAM VCA  

Thôn Tân Lập, xã 

Trang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

0989024362  

4 

HỢP TÁC XÃ KHOA HỌC 

CÔNG NGHỆ-THƯƠNG MẠI    

CÀ PHÊ VIỆT NAM VCSC  

Thôn Tân Lập, xã 

Trang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

0971646269 

5 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

KHẮC QUYẾN 

Thôn Phú Tân, xã Ia 

Băng, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

0988154250 

6 
HỘ KINH DOANH CÀ PHÊ 

NGUYỄN THẢO 

29 Nguyễn Du, tổ 

dân phố 7, thị trấn Ia 

Kha, huyện Ia Grai, 

tỉnh Gia Lai 

0969921468 

7 
HỘ KINH DOANH PHẠM 

THỊ THANH THUÝ 

258 Trường Sa, xã 

Diên Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

0364147694 

8 
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN HÂN 

Làng Le II, xã Ia 

Lang, huyện Đức 

Cơ, tỉnh Gia Lai 

0378927777 

9 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

Làng Bia, xã Ia 

Chiă, huyện Ia Grai, 
0983326017 
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VIÊN NGUYỄN THIÊM tỉnh Gia Lai 

10 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN MỘT THÀNH 

VIÊN DALASA COFFEE 

75A Huyền Trân 

Công Chúa, phường 

Phù Đổng, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia 

Lai 

0976107789 

11 

HỢP TÁC XÃ NÔNG 

NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NAM 

YANG 

Thôn 1, xã Nam 

Yang, huyện Đak 

Đoa, tỉnh Gia Lai 

0369181413 

(Danh sách gồm 11 tổ chức) 
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